TIẾNG VIỆT – Tiết 135, 135
Bài 59	ân ât
(2 tiết)

I. [bookmark: bookmark3013]YÊU CÀU CẦN ĐẠT
· [bookmark: bookmark3014]Nhận biết vần ân, ât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ân, ât.
· [bookmark: bookmark3015]Nhìn chữ, hoàn thành trò chơi: sút bóng vào khung thành có vần ân, vần ât.
· [bookmark: bookmark3016]Đọc đúng, hiếu bài Tập đọc Chủ nhật.
· [bookmark: bookmark3017]Viết đúng các vần ân, ât, các tiếng cân, vật (trên bảng con).
* GDĐP: Chủ đề 3: Lễ hội quê em ( kể tên một số lễ hội quê em, nơi em sinh sống địa phương - Phú Yên)
II. [bookmark: bookmark3018]ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: bookmark3019][bookmark: bookmark3020]1/ GV: bài giảng điện tử
2/ HS: sgk, vở
III. [bookmark: bookmark3021]CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	             Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	Tiết 1

	5





15’

	1/ Hoạt động mở đầu:
a/ Khởi động 
- Ổn định lớp.
- Cho HS hát.
b/ Giới thiệu bài:
Giới thiệu nội dung học
2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
[bookmark: bookmark3026]* Dạy vần ân
· [bookmark: bookmark3027]HS nhận biết: â, n; đọc: â - nờ - ân. 
·  Phân tích vần ân. 
· Đánh vần và đọc: â - nờ- ân / ân.
· [bookmark: bookmark3028]HS nói: cân.
· Phân tích tiếng cân. 
·  Đánh vần, đọc: cờ - ân - cân / cân. 
·  Đánh vần, đọc trơn: â - nờ - ân / cờ - ân - cân / cân.
[bookmark: bookmark3029]* Dạy vần ât (như vần ân)
Đánh vần, đọc trơn: â - tờ - ât / vờ - ât - vât - nặng - vật / vật.
- Kể tên một số lễ hôi ở địa phương
* Củng cố: HS nói 2 vần mới học: ân, ât, 2 tiếng mới học: cân, vật.
	








 -HS đọc
 -HS phân tích
 -HS đánh vần
 -HS nói

 -HS đánh vần
 -HS đánh vần, đọc trơn


-HS thực hiện
-HS nói


	15’
	3/ Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	[bookmark: bookmark3043]Hoạt động 2: Mở rộng vốn từ (BT 2: Sút bóng vào hai khung thành cho trúng)
· [bookmark: bookmark3032]GV đưa lên bảng hình khung thành và các quả bóng. HS đọc từng vần, từng từ trên quả bóng: ân, ât /đất, sân, lật đật,...
· [bookmark: bookmark3033]GV giải thích cách chơi: Mỗi cầu thủ phải sút 7 trái bóng vào đúng khung thành: bóng có vần ân, sút vào khung thành vần ân; bóng có vần ât, sút vào khung vần ât. Ai sút nhanh, trúng là thắng cuộc.
· [bookmark: bookmark3034]1 cầu thủ làm mẫu: sút (dùng bút) nhanh bóng vào khung thành.
· [bookmark: bookmark3035]HS làm bài vào VBT. / 1 cầu thủ báo cáo kết quả (GV dùng phấn dẫn bóng vào khung thành / hoặc dùng kĩ thuật vi tính cho bay từng quả bóng vào khung thành): Sút trái bóng đất vào khung vần ât. Sút trái bóng sân vào khung vần ân. Sút bóng lật đật vàokhung vần ât,...
· [bookmark: bookmark3036]GV chỉ từng quả bóng, cả lớp đọc nhỏ: Tiếng đất có vần ât. Tiếng sân có vần ân,...
[bookmark: bookmark3037]Hoạt động 3: Tập viết (bảng con - BT 4)
a) [bookmark: bookmark3038]HS đọc trên bảng những vần, tiếng vừa học: ân, cân, ât, vật.
b) [bookmark: bookmark3039]GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn:
· [bookmark: bookmark3040]Vần ân: viết â trước, n sau. Các con chữ đều cao 2 li. vần ât: viết â trước, t sau (t cao 3 li). Chú ý nối nét giữa â và n, â và t.
· [bookmark: bookmark3041]cân: viết c, rồi đến ân.
· [bookmark: bookmark3042]vật: viết v, rồi đến ât, dấu nặng đặt dưới â.
c) HS viết: ân, ât (2 lần). Sau đó viết: cân, vật.
-GV cùng HS nhận xét
	

-HS đọc

-HS lắng nghe


-HS tìm, nêu kết quả


-HS làm bài, báo cáo kết quả


-HS đọc

-HS lắng nghe



-HS viết ở bảng con
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	Hoạt động 4: Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark3045]GV chỉ hình, giới thiệu: Bài đọc Chủ nhật kể về một ngày chủ nhật ở gia đình bạn Bi, những việc mồi người trong gia đình Bi làm vào ngày hôm đó.
b) [bookmark: bookmark3046]GV đọc mẫu. Sau đó, hỏi: Gia đình Bi có những ai? (Gia đình Bi có bố, mẹ, Bi và bé Li). GV: Chủ nhật, mỗi người trong gia đình Bi làm một việc. Cảnh gia đình Bi thật là hạnh phúc.
c) [bookmark: bookmark3047]Luyện đọc từ ngữ: chủ nhật, phở bò, giặt giũ, rửa mặt, phụ, rửa bát, gật gù. GV giải nghĩa từ: phụ (giúp đỡ).
d) [bookmark: bookmark3048]Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark3049]GV: Bài đọc có mấy câu? (10 câu).
· [bookmark: bookmark3050]GV chỉ từng câu (chỉ liền 2 câu cuối bài) cho HS đọc vỡ.
· [bookmark: bookmark3051]Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
e) [bookmark: bookmark3052]Thi đọc đoạn, bài (quy trình như những bài trước). Có thể chia bài làm 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark3053]Xác định YC: Ghép đúng các từ ngữ nói đúng về công việc ngày chủ nhật của Bi, bé Li. / GV chỉ từng ý, cả lớp đọc. / HS làm bài vào VBT.
· [bookmark: bookmark3054]1 HS báo cáo kết quả. GV ghép các thẻ từ trên bảng lớp. / Cả lớp đọc: a - 2) Bỉ cho gà ăn, phụ bố rửa bát. b - 1) Bé Li rửa mặt, rửa chân cho búp bê.
· [bookmark: bookmark3055]GV: Bài đọc cho em biết gì về gia đình bạn Bi? 
GDĐP: Chủ đề 3: Lễ hội quê em ( kể tên một số lễ hội quê em, nơi em sinh sống địa phương - Phú Yên)
· 
	
-HS lắng nghe




-HS luyện đọc từ ngữ


-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc bài


-HS thực hiện làm bài trong vở  BT

-HS đọc


-HS báo cáo kết quả

	5’
	4.	Củng cố, nối tiếp:
- Chốt lại nội dung bài học.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	
	
	

